
 

Đêm nay Ngày mai

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 31 31 31 31 30 30 30 31 31 30

Thấp nhất 23 24 24 24 23 23 23 24 24 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 31 30 30 30 30 30 30 31 31 30

Thấp nhất 23 24 23 23 23 23 23 24 24 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

An Biên

Thời tiết

2-3 2

Độ ẩm tương đối % 52-93

Châu Thành

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

Thứ Bảy 

07/02/2026

2 2-3

Độ ẩm tương đối % 55-90

Rạch Giá

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

STT

1

2

3

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐIỂM 10 NGÀY TỚI TẠI AN GIANG

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH AN GIANG

Địa chỉ cơ sở 1: Số 01, đường Nguyễn Văn Kiến, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Địa chỉ cơ sở 2: Số 64, đường Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.852619 – 0297.3862036; Email: daikttvag@mae.gov.vn, kttvangiang@gmail.com

An Giang, ngày 03 tháng 02 năm 2026

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Cao nhất 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Thấp nhất 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Trời quang 

mây, không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Thấp nhất 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30

Thấp nhất 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp) 2 2

Độ ẩm tương đối % 53-90

U Minh 

Thượng

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 51-91

An Minh

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2-3 2-3

Độ ẩm tương đối % 55-90

An Biên

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

3

4

5



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30

Thấp nhất 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng

Ít mây, ngày 

nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 23 23 22 22 22 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Trời quang 

mây, không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30

Thấp nhất 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp) 2 2-3

Độ ẩm tương đối % 53-90

Gò Quao

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 54-90

Giồng Riềng

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 55-90

Vĩnh Thuận

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

6

7

8



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Trời quang 

mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 30 31 30 30 29 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Ít mây, đêm 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 30 30 29 30 29 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 24 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 30 30 30 30 30 30 30 31 30 30

Thấp nhất 23 23 23 23 23 23 23 24 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp) 2 2

Độ ẩm tương đối % 52-91

Long Xuyên

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 53-91

Thoại Sơn

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2-3

Độ ẩm tương đối % 55-90

Tân Hiệp

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

9

10

11



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Trời quang 

mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 30 30 30 30 29 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 29 29 29 29 30 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 29 29 29 29 29 29 30 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 23 23 24 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp) 2 2

Độ ẩm tương đối % 53-92

Châu Phú

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 52-91

Chợ Mới

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 55-90

An Châu

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

12

13

14



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 29 29 29 30 29 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 24 24 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 29 29 29 29 29 29 30 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 23 23 24 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Ít mây, đêm 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 31 30 31 31 31 30 30 30 30 31

Thấp nhất 23 23 23 24 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

2 2

Độ ẩm tương đối % 50-92

Tân Châu

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc 

2 2

Độ ẩm tương đối % 53-90

An Phú

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc 

2 2

Độ ẩm tương đối % 52-91

Phú Tân

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

15

16

17



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Ít mây, đêm 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 32 31 30 30 31 30 30 30 30 30

Thấp nhất 23 23 23 24 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Quang mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30

Thấp nhất 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 29 29 29 29 30 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 23 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp) 2 2

Độ ẩm tương đối % 50-90

Tri Tôn

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 52-91

Tịnh Biên

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc

2 2

Độ ẩm tương đối % 49-92

Châu Đốc

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc 

18

19

20



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Ít mây, đêm 

không mưa

Trời quang 

mây. Ngày 

nắng, không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 31 30 31 30 31 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 24 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, chiều 

tối có mưa 

nhỏ

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, chiều 

tối có mưa 

nhỏ

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Mây thay 

đổi, đêm có 

mưa, ngày 

nắng.

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 30 30 29 29 29 30 30 30 29 30

Thấp nhất 23 23 23 22 23 22 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng

Ít mây, ngày 

nắng, không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 30 31 30 31 30 30 31 31 30 30

Thấp nhất 23 23 23 24 23 23 24 24 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp) 2-3 2-3

2-3 2-3

Độ ẩm tương đối % 55-90

Kiên Lương

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

Độ ẩm tương đối % 51-92

Hà Tiên

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

2 2

Độ ẩm tương đối % 51-93

Giang Thành

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc 

21

22

23



Đêm nay Ngày mai

Thứ Bảy 

07/02/2026
STT

Chủ nhật 

08/02/2026

Thứ Hai 

09/02/2026

Thứ Ba 

10/02/2026

Thứ Tư 

11/02/2026

Thứ Năm 

12/02/2026

Thứ Sáu 

13/02/2026
Điểm dự báo Thời gian

Đêm nay và ngày mai 

04/02/2026
Thứ Năm 

05/02/2026

Thứ sáu 

06/02/2026

Có mây, 

đêm không 

mưa

Trời quang 

mây. Ngày 

nắng, không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Không mưa, 

ngày nắng

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Cao nhất 30 30 31 30 31 30 29 29 29 30

Thấp nhất 23 23 23 24 24 24 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, chiều 

tối có mưa 

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, chiều 

tối có mưa 

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, không 

mưa 

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 31 30 30 29 30 30 30 30 30 31

Thấp nhất 23 23 23 22 23 23 23 23 23 24

Hướng

Tốc độ (cấp)

Có mây, 

đêm không 

mưa

Ít mây, ngày 

nắng không 

mưa

Trời quang 

mây. Ngày 

nắng, không 

mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Mây thay 

đổi. Đêm có 

mưa, ngày 

nắng

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, chiều 

tối có mưa 

Mây thay 

đổi, ngày 

nắng, không 

mưa 

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Ngày nắng, 

không mưa

Có mây, 

ngày nắng 

không mưa

Cao nhất 31 31 30 30 30 30 30 31 31 30

Thấp nhất 24 24 23 23 23 23 24 24 24 23

Hướng

Tốc độ (cấp) 3 3-4

3 3-4

2 2-3

Độ ẩm tương đối % 52-93

Phú Quốc

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
Đổi hướng Đông Bắc đến Đông

Độ ẩm tương đối % 52-92

Kiên Hải

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
Đổi hướng Đông Bắc đến Đông

Độ ẩm tương đối % 55-90

Hòn Đất

Thời tiết

Nhiệt độ 

(°C)

Gió
 Đông Nam Đông Bắc đến Đông

25

26

24


